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            Dự thảo 
TỜ  TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  
  

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 33). Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2019 thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33 với đại diện của các Bộ, ngành có liên quan và đã xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015, đến nay dự thảo Nghị định đã hoàn thành và xin trình Chính phủ, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, trong đó có công tác xử lý vi phạm hành chính, sau khi Luật khoáng sản năm 2010 được Quốc hội khóa XII thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011; đồng thời để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Sau một thời gian thực hiện cho thấy, từ khi Nghị định số 142/2013/NĐ-CP có hiệu lực đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tuy nhiên, qua gần 4 năm thực hiện Nghị định số 142/2013/NĐ-CP, có nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn cần phải sửa đổi, bãi bỏ hoặc bổ sung mới. Bên cạnh đó, sau khi Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ban hành, đã có một số văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản được xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung như: (1) Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; (2) Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản với việc chỉnh sửa và bổ sung mới nhiều nội dung quy định chi tiết Luật khoáng sản về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP nêu trên. Nhiều quy định mới liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản được quy định. Do đó, ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33 để thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP nêu trên. 
Nghị định số 33 được ban hành đã bổ sung các quy định mới để phù hợp với các văn bản mới ban hành nêu trên, đặc biệt là đã bổ sung các hành vi cần xử phạt theo các quy định mới được bổ sung, sửa đổi như: quy định về khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản; quy định cụ thể về hành vi vi phạm trong việc xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, nhất là các nghĩa vụ liên quan đến đến nghĩa vụ lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; lập báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; lập sổ sách, chứng từ tài chính, kỹ thuật để làm cơ sở xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; vi phạm quy định trong việc lắp đặt hệ thống camera và trạm cân giám sát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế ... bổ sung thêm các hành vi liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép theo hướng tăng năng, đặc biệt là khai thác cát, sỏi trái phép đã tăng gấp 2-3 lần; đã rà soát, bổ sung hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép đối với nhiều hành vi, giảm mức xử phạt bằng tiền đối với một số hành vi để tăng các hành vi cần xử phạt thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. 
Từ khi Nghị định số 33 có hiệu lực, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả; ý thức trách nhiệm trong quản lý khoáng sản, đặc biệt là đối với việc lắp đặt camera giám sát, lắp đặt trạm cân để kiểm soát sản lượng; việc lập bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng cũng như lập sổ sách, chứng từ làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản thực tế đã được các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả; các quy định xử phạt đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đối với cát, sỏi lòng sông ... Tuy nhiên, sau hơn 02 năm thực hiện, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực khoáng sản từ trung ương đến địa phương, tiếp nhận phản ánh của cử tri, các Đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy, một số quy định tại Nghị định số 33 hiện không còn phù hợp với tình hình thực tiễn công tác quản lý và hoạt động khoáng sản hiện nay, như: không quy định tịch thu khoáng sản trái phép, phương tiện, thiết bị khai thác đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là khai thác cát, sỏi đối với trường hợp tổng khối lượng khoáng sản khai thác trái phép dưới 50 m3, việc tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản khi khai thác vượt công suất nhưng không tính đến hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đối với hoạt động sử dụng khoáng sản của chính doanh nghiệp đó cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan, lợi ích của địa phương có thể dẫn tới phá sản doanh nghiệp là không khả thi, đồng thời có một số hành vi mới phát sinh trong thực tế quản lý, hoạt động khoáng sản nhưng chưa đề cập trong Nghị định số 33 cần được bổ sung, quy định mới.
Với những lý do nêu trên, việc xây dựng để ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33 là cần thiết. 
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Kế thừa, giữ lại những quy định còn phù hợp, khắc phục những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những vấn đề vướng mắc phát sinh về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng các quy định của Nghị định số 33.

 3. Tăng cường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông nhằm ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động này, tăng cường trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

4. Quy định rõ các hành vi cần xử phạt để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, nhất là đối với các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản, về tài nguyên nước.
5. Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho các ngành, các cấp, các cơ quan và lực lượng thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức tuân theo pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, cụ thể là: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 33 tại Quyết định số 869/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 2019 với đại diện của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài chính.     
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các địa phương tiến hành đánh giá 02 năm thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP để xác định những nội dung còn bất cập, khó thực hiện trong thực tế, những vấn đề phát sinh trong quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật quan để xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở đó, Tổ biên tập, Ban soạn thảo đã họp 04 phiên để góp ý cho các dự thảo (lần 1) và dự thảo (lần 2) của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33 (dưới đây gọi chung là Nghị định sửa đổi, bổ sung), các dự thảo đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập thảo luận, góp ý để chỉnh lý, hoàn thiện sau mỗi phiên họp.
- Đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm để các nhà quản lý, các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận và góp ý hoàn thiện cho các dự thảo nêu trên.
- Ngày 21, 22/8/2019, dự thảo (lần 2) của Nghị định sửa đổi, bổ sung đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Dự thảo (lần 2) của Nghị định sửa đổi, bổ sung cũng được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công văn số 4763/BTNMT-ĐCKS ngày 19/9/2019), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Công văn số 4764/BTNMT-ĐCKS ngày 19/9/2019).   
- Đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhận được ý kiến góp ý của 07 bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 43 ý kiến của các đị phương. Ngày 07 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 5816/BTNMT-ĐCKS đề nghị các Bộ chưa có ý kiến gửi ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo (lần 2) về Bộ Tài nguyên và Môi trường.     
- Đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường  nhận được thêm ý kiến góp ý của 04 Bộ (Công an, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và 03 tỉnh, thành phố.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo (lần 3) Nghị định sửa đổi, bổ sung.
- Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6566/BTNMT-ĐCKS gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo (lần 3) Nghị định sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, trình Chính phủ.

- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo (lần 4) Nghị định sửa đổi, trình Chính phủ xem xét ban hành.   

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Dự thảo (lần 4) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33 gồm có 3 điều, Điều 1 quy định các nội dung cần sửa đổi cho các khoản, điều của Nghị định số 33 cũng như các khoản, điều được bổ sung hoàn toàn mới về nội dung, cụ thể: sửa đổi 74 khoản và bổ sung 31 khoản thuộc 35 Điều của Nghị định; bổ sung mới 04 Điều. Điều 2 quy định về Điều khoản thi hành và Điều 3 là tổ chức thực hiện. Nội dung cụ thể của Điều 1 như sau:
1. Đối với Chương I. Những quy định chung


- Bổ sung “Điều 1a. Giải thích từ ngữ”

- Bổ sung khoản 4 Điều 2
- Bổ sung “Điều 3a. Đối tượng áp dụng” 
2. Đối với Chương II (Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả)  

2.1. Các điều, khoản sửa đổi  

- Sửa đổi khoản 1; điểm b khoản 2; khoản 3; khoản 4; điểm a, b, c, d, đ khoản 5; khoản 7 Điều 6 (về hành vi: không cập nhật, truyền thông tin, số liệu kết quả quan trắc, giám sát về cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không quan trắc các thông số phải quan trắc, giám sát theo quy định; quan trắc, giám sát không đúng tần suất, không đúng thời gian; quan trắc, giám sát không đúng vị trí theo quy định).  

- Sửa đổi khoản 1; khoản 8 Điều 8 (về các hành vi: không thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền; báo cáo không trung thực, không đầy đủ, không đúng chế độ báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền).
- Sửa đổi khoản 1 Điều 9 (về hành vi: thi công khoan khai thác nước dưới đất cho tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký mà không thực hiện đăng ký theo quy định). 

- Sửa đổi Điều 11 đối với vi phạm quy định về hồ chứa, đập dâng. 
- Sửa đổi khoản 1 Điều 19 (về hành vi xả nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ vào nguồn nước với lưu lượng nước thải không vượt quá 5 m3/ngày đêm).    

- Sửa đổi khoản 1; khoản 6 Điều 20 (về các hành vi: không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; không báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương trong trường hợp có sự cố ô nhiễm nguồn nước do hành vi xả nước thải gây ra; báo cáo không trung thực, không đầy đủ, không đúng chế độ báo cáo về hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định).

- Sửa đổi điểm a khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b khoản 3; khoản 7; khoản 9 Điều 21 (về các hành vi: không thông báo, báo cáo kết quả trám lấp giếng không sử dụng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thông báo thời gian, địa điểm thực hiện thi công trám lấp giếng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; sử dụng hóa chất để ngâm, rửa giếng khoan không nằm trong Danh mục hóa chất được phép sử dụng; không thực hiện trám lấp giếng không sử dụng đối với trường hợp phải cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất theo quy định; không thực hiện đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình theo quy định; không phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định).    
- Sửa đổi khoản 7 Điều 22 về hình thức xử phạt bổ sung
- Sửa đổi điểm a, khoản 4 Điều 24 (về hành vi không tạm dừng hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, nạo vét, khơi thông luồng để mở mới luồng, tuyến giao thông thủy nội địa, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ khi thấy có hiện tượng sạt, lở bờ tại khu vực trong quá trình hoạt động). 

   - Sửa đổi khoản 3 Điều 27 về hình thức xử phạt bổ sung
- Sửa đổi điểm b khoản 7; khoản 8 Điều 28 (về hành vi không thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo phương án đã được phê duyệt và hình thức xử phạt bổ sung). 

2.2. Các điều, khoản bổ sung  

- Bổ sung điểm c khoản 16 Điều 7 về biện pháp khắc phục hậu quả
- Bổ sung khoản 11 Điều 11 về hình thức xử phạt bổ sung
- Bổ sung khoản 12 Điều 19 về hình thức xử phạt bổ sung
- Bổ sung điểm d khoản 1; khoản 3a Điều 21 (về các hành vi: không thông báo thời gian, địa điểm thực hiện thi công trám lấp giếng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thực hiện đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình theo quy định; không phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố).
- Bổ sung điểm c khoản 4; khoản 5a; khoản 7a Điều 24 (về các hành vi: không tạm dừng hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, nạo vét, khơi thông luồng để mở mới luồng, tuyến giao thông thủy nội địa, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ khi thấy có hiện tượng sạt, lở bờ tại khu vực trong quá trình hoạt động; cải tạo lòng, bờ, bãi sông, nạo vét, khơi thông luồng để mở mới luồng, tuyến giao thông thủy nội địa, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ không đúng phương án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận gây sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; cải tạo lòng, bờ, bãi sông, nạo vét, khơi thông luồng để mở mới luồng, tuyến giao thông thủy nội địa, xây dựng công trình thủy, khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ không đúng phương án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận gây ngập úng nặng vùng đất ven sông; sử dụng phần diện tích lấn sông không đúng mục đích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

- Bổ sung điểm d, điểm đ, điểm e, điểm f khoản 6 Điều 28 (về các hành vi: không nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định; không thực hiện việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong trường hợp phải điều chỉnh theo quy định; thực hiện không đúng các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo phương án đã được phê duyệt; không thực hiện điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong trường hợp phải điều chỉnh, cấp lại theo quy định).

3. Đối với Chương III (Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả)  

3.1. Thăm dò khoáng sản

⃰  Các điều, khoản sửa đổi

- Sửa đổi khoản 2 Điều 30 (về thời gian nộp báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để phù hợp với thời gian quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP). 

- Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 31 (về các hành vi thi công công trình thăm dò: hào, giếng, đường lò, lỗ khoan nằm trong diện tích khu vực thăm dò nhưng vượt quá chiều sâu so với chiều sâu thiết kế công trình trong đề án thăm dò đã phê duyệt mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho phép).
- Sửa đổi khoản 5 Điều 33 về hình thức xử phạt bổ sung
- Sửa đổi khoản 2 Điều 34 (về hành vi thi công trình khoan, lò mà không có giấy phép thăm dò khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định). 

⃰  Các điều, khoản bổ sung

- Bổ sung khoản 6a Điều 30 (về hành vi thực hiện không đúng nội dung đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận và giấy phép thăm dò khoáng sản). 
- Bổ sung khoản 4a Điều 31 (về hành vi thăm dò khoáng sản ra ngoài ranh giới khu vực được phép thăm dò).         

- Bổ sung khoản 2a, khoản 2b Điều 34 (về các hành vi: thi công công trình khoan, lò thăm dò khoáng sản trước khi có giấy phép; nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản chậm dưới 12 tháng so với thời hạn theo quy định). 
3.2. Khai thác khoáng sản 

⃰  Các điều, khoản sửa đổi

- Sửa đổi khoản 1, điểm a khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 35 (quy định về: thời gian nộp báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản; thời gian nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với thời gian quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

- Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 36 (về các hành vi: đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng không quản lý để mất mốc; đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để bàn giao theo quy định; khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác).  
- Sửa đổi khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 37 (về các hành vi: khai thác không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác, số khu vực, lò khai thác; không đúng khung thời gian khai thác, chủng loại thiết bị khai thác trong giấy phép hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép đối với cát, sỏi lòng sông; quy định hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả). 

- Sửa đổi khoản 4 Điều 38 về hình thức xử phạt bổ sung
- Sửa đổi khoản 1, khoản 4, khoản 7 Điều 39 (không xử phạt đối với hành vi lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan đối với khai thác cát, sỏi lòng sông; phạt cảnh cáo về hành vi không lắp đặt trạm cân đối với trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất được phép khai thác hàng năm nhỏ hơn 30.000 m3/năm; hành vi quá 6 tháng không lập hoặc cập nhật bản đồ hiện trạng mỏ; không lập mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản theo quy định; tăng mức phạt tiền đối với hành vi không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác; không thống kê, tính toán sản lượng khai thác thực tế định kỳ hàng tháng; không lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm). 
- Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 40 (quy định phạt cảnh cáo đối với trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản vượt dưới 15%; tăng mức phạt tiền đối với hành vi khai thác vượt quá công suất quy định tại giấy phép khai thác khoáng sản, đặc biệt đối với đá vôi xi măng, than; hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản). 

- Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 41 (về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả). 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 42 (về hành vi tiến hành khai thác khoáng sản sau khi nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định).
- Sửa đổi khoản 4 Điều 43 (quy định trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản). 
- Sửa đổi khoản 4 Điều 44 về hình thức xử phạt bổ sung 
- Sửa đổi khoản 1, khoản 5 Điều 45 (quy định về hành vi quá từ 90 ngày trở lên so với thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt nhưng không báo cáo kết quả thực hiện và biện pháp khắc phục hậu quả). 

- Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 47 (về các hành vi: tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa hoàn trả đầy đủ hoặc không hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản khi sử dụng thông tin về khoáng sản phục vụ khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không báo cáo hoặc có báo cáo nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định nhưng vẫn sử dụng loại khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện trong quá trình khai thác; sử dụng khoáng sản ở bãi thải đất đá của mỏ; sử dụng khoáng sản thuộc phần tài nguyên nằm trong phần trữ lượng thuộc phạm vi được cấp phép trong quá trình khai thác). 
- Sửa đổi điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 48 (không báo cáo hoặc có báo cáo nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định nhưng vẫn sử dụng loại khoáng sản đi kèm, khoáng sản mới phát hiện trong quá trình khai thác; sử dụng khoáng sản ở bãi thải đất đá của mỏ; sử dụng khoáng sản thuộc phần tài nguyên nằm trong phần trữ lượng thuộc phạm vi được cấp phép trong quá trình khai thác; hành vi khai thác trong thời gian đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép).  
- Sửa đổi khoản 3 Điều 50 (vè hành vi kê khai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của kỳ báo cáo, tổng sản lượng hoặc trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại trong báo cáo định kỳ thấp hơn quá từ 10% trở lên so với số liệu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế).  

- Sửa đổi khoản 4 Điều 52 (về hành vi đưa các máy, thiết bị, hóa chất có khả năng gây mất an toàn thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2; các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào hoạt động khi chưa được kiểm tra, kiểm định các điều kiện kỹ thuật an toàn). 

- Sửa đổi khoản 2 Điều 53 (về hành vi vi phạm các quy định về thông gió đường lò cụt, gương khấu, đo kiểm soát không khí mỏ; lắp đặt, vận hành các công trình thông gió, quạt gió cục bộ). 
- Sửa đổi khoản 2 Điều 56 (về hành vi báo cáo không đầy đủ hoặc báo cáo không đúng thời gian quy định về thông tin dữ liệu hồ chứa quặng đuôi với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). 
⃰  Các điều, khoản bổ sung

- Bổ sung điểm d, khoản 1 Điều 35 (về hành vi nộp chậm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản).
- Bổ sung khoản 7 Điều 35 (về nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). 
- Bổ sung khoản 8 Điều 35 (quy định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không đúng quy định đối với các mỏ đa kim có từ 02 loại khoáng sản kim loại trở lên được phê duyệt trữ lượng).  
- Bổ sung khoản 5 Điều 38 về biện pháp khắc phục hậu quả
- Bổ sung khoản 1a Điều 39 (về hành vi không lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan).
- Bổ sung khoản 8 Điều 39 về biện pháp khắc phục hậu quả
- Bổ sung Điều 40a (về hành vi khai thác nhưng không nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định). 

- Bổ sung khoản 3a Điều 44 (tăng mức xử phạt đối với hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).  
- Bổ sung khoản 6 Điều 44 (về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản).     
- Bổ sung khoản 3a Điều 45 (về hành vi Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhưng không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ theo quy định).  
- Bổ sung điểm c, điểm d khoản 3 Điều 48  (về các hành vi: sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho phép theo quy định; đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). 
- Bổ sung  khoản 3a Điều 48  (về hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hình thức xử phạt trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính).        
- Bổ sung  khoản 5 Điều 48 (về hành vi nộp sơ đề nghị gian hạn Giấy phép khai thác khoáng sản chậm so với thời hạn theo quy định).  
- Bổ sung  khoản 6 Điều 48 (về hành vi không lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản đối với giấy phép cấp trước ngày Luật khoáng sản 1996 có hiệu lực nhưng có nội dung không phù hợp quy định của Luật khoáng sản hiện hành).
- Bổ sung khoản 7 Điều 48  về hình thức xử phạt bổ sung 
- Bổ sung  khoản 8 Điều 48  về biện pháp khắc phục hậu quả
- Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 52  về hành vi vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn trong quá trình sử dụng phương tiện, thiết bị vận tải mỏ.  
- Bổ sung khoản 4 Điều 54 (về hành vi thay đổi cấu tạo và sơ đồ đấu nối của thiết bị điện, các sơ đồ điều khiển, bảo vệ và kiểm tra, cũng như khắc lại vạch chia độ các thiết bị bảo vệ tại mỏ khi những thay đổi này chưa được nhà máy chế tạo đồng ý hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép). 
4. Đối với Chương IV (Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản)   

- Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 62 (về thẩm quyền xử phạt của một số chức danh).   
- Sửa đổi Điều 65 (về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính).  
- Sửa đổi khoản 4 Điều 66 (về hành vi khai thác trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước). 

- Bổ sung khoản 5 Điều 66 (quy định việc giám sát trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước). 
- Bổ sung “Điều 67a. Điều khoản chuyển tiếp”
Điều 2 bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8, điểm a khoản 3 Điều 9, điểm a khoản 5 điều 9, điểm a khoản 6 Điều 9, Điều 17. 

Lý do: 
- Điểm b khoản 6 Điều 8: Chuyển chế tài xử phạt đối với hành vi “Khai thác, sử dụng nước mặt không đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định của giấy phép” gộp vào quy định tại Điều 11 (vi phạm quy định về hồ chứa, đập dâng). 


- Điểm a khoản 3, điểm a khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 9: Trên thực tế hành vi cho mượn, cho thuê giấy phép hành nghề khoan khai thác nước dưới đất không xảy ra. 

- Điều 17. Vi phạm quy định về không bảo đảm mực nước tối thiểu của hồ chứa trong mùa cạn theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa: Các quy trình vận hành liên hồ chứa mới sửa đổi, ban hành đã quy định xả lưu lượng tương ứng với từng cấp mực nước hồ. 
V. VỀ BẢO ĐẢM NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí bảo đảm thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính. 
Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Nghị định; 

- Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định;

- Bản sao ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tài liệu khác có liên quan.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ký ban hành Nghị định./.   
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- Như trên;
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- Các Thứ trưởng;
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